
 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN NINH PHƯỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:      /TB-UBND Ninh Phước, ngày    tháng 6 năm 2024 

 
 

THÔNG BÁO 

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, viên chức  

các đơn vị trường học năm học 2023-2024 

 
 

 

Thực hiện Quyết định số 81/2023/QĐ-UBND ngày 08/11/2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng cán 

bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Ninh Thuận;  

 Tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện họp đánh giá, xếp loại chất lượng đối 

với tập thể, viên chức các đơn vị trường học năm học 2023-2024, kết quả như sau:  

I. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể các đơn vị trường học năm 

học 2023-2024: 
 

STT Tên đơn vị Kết quả phân loại 

1 MG Phước Sơn B 

2 MG Phước Vinh A 

3 MG Phước Thuận B 

4 MG Phước Hậu B 

5 MG Phước Thái B 

6 MG Phước Hữu A 

7 MG Măng Non B 

8 MG Phước Hải B 

9 MG An Hải B 

10 MG Sơn Ca B 

11 TH Ninh Quý  B 

12 TH Phước Thiện  A 

13 TH Phước An  B 

14 TH Liên Sơn 2-Bảo Vinh B 

15 TH Vạn Phước-Phú Nhuận  B 

16 TH Thuận Hòa-Hiệp Hòa  A 

17 TH Phước Khánh  A 

18 TH Phước Đồng  B 

19 TH Thọ Sanh  B 
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20 TH Hiếu Lễ  B 

21 TH Chất Thường  B 

22 TH Hoài Nhơn  B 

23 TH Hoài Trung  B 

24 TH Như Bình  B 

25 TH Hữu Đức  B 

26 TH Tân Đức  B 

27 TH La Chữ  A 

28 TH Hậu Sanh  B 

29 TH Phú Quý 1  B 

30 TH Phú Quý 2  B 

31 TH Vĩnh Thuận  A 

32 TH Mỹ Nghiệp  B 

33 TH Chung Mỹ  B 

34 TH Bình Quý  A 

35 TH Từ Tâm  B 

36 TH Thành Tín  B 

37 TH Hòa Thủy  B 

38 TH Long Bình  B 

39 TH An Thạnh  B 

40 TH Tuấn Tú B 

41 THCS Phan Bội Châu A 

42 TH-THCS Phước Vinh A 

43 THCS Trần Thi B 

44 THCS Lê Quý Đôn B 

45 THCS Đổng Dậu B 

46 THCS Huỳnh Phước B 

47 THCS Trương Định B 

48 THCS Nguyễn Tất Thành B 

49 THCS Phan Đình Phùng B 

50 THCS Nguyễn Thị Minh Khai B 

51 PT DTNT-GDTX Ninh Phước B 
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II. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức các đơn vị trường học 

năm học 2023-2024: 

STT Tên đơn vị Số cá nhân xếp loại A,B,C,D, 

Thai sản 

A B C D Thai sản, 

Đi học, 

Nghỉ 

không 

lương 

1 MG Phước Sơn  16 1  
 

2 MG Phước Vinh 1 15   
 

3 MG Phước Thuận  19   
 

4 MG Phước Hậu  23 1  
 

5 MG Phước Thái  20 1  
 

6 MG Phước Hữu 1 23   
 

7 MG Măng Non  23   
 

8 MG Phước Hải  22    

9 MG An Hải 1 19    

10 MG Sơn Ca  23    

11 TH Ninh Quý   24 1   

12 TH Phước Thiện  3 31    

13 TH Phước An  2 18    

14 TH Liên Sơn 2-Bảo Vinh 1 23 2   

15 TH Vạn Phước-Phú Nhuận   25 1   

16 TH Thuận Hòa-Hiệp Hòa  4 28    

17 TH Phước Khánh  4 15 1   

18 TH Phước Đồng   24    

19 TH Thọ Sanh   22    

20 TH Hiếu Lễ  1 26    

21 TH Chất Thường   20    

22 TH Hoài Nhơn  3 15    

23 TH Hoài Trung  7 32 2   

24 TH Như Bình  4 27    

25 TH Hữu Đức  3 20    

26 TH Tân Đức  1 28    
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27 TH La Chữ  6 24    

28 TH Hậu Sanh   22    

29 TH Phú Quý 1  2 16  1  

30 TH Phú Quý 2  6 39    

31 TH Vĩnh Thuận  4 22    

32 TH Mỹ Nghiệp   25 1   

33 TH Chung Mỹ  1 15    

34 TH Bình Quý  4 25    

35 TH Từ Tâm  5 32    

36 TH Thành Tín  2 21    

37 TH Hòa Thủy   13 2   

38 TH Long Bình  3 23    

39 TH An Thạnh  1 30    

40 TH Tuấn Tú 2 17 1   

41 THCS Phan Bội Châu 7 34    

42 TH-THCS Phước Vinh 3 37    

43 THCS Trần Thi 6 36 1   

44 THCS Lê Quý Đôn  57 1   

45 THCS Đổng Dậu 6 33    

46 THCS Huỳnh Phước 3 57 1 3  

47 THCS Trương Định 13 62    

48 THCS Nguyễn Tất Thành 5 18 1 1  

49 THCS Phan Đình Phùng  44    

50 THCS Nguyễn Thị Minh Khai 7 37 2   

51 PT DTNT-GDTX Ninh Phước 2 26    

 

Nơi nhận: 
-Sở Nội vụ; 

-Sở Giáo dục-Đào tạo; 

- Phòng Giáo dục-Đào tạo; 

- Các đơn vị trường học thuộc huyện; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NV.HTL 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Ngô Khánh 
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